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I

1 Trần Văn Đức Đỉnh Bàn HT 01856 TS

2 Nguyễn Kim Sơn Đỉnh Bàn HT 01828 TS

3 Nguyễn Văn Tuế Đỉnh Bàn HT 01854 TS

4 Nguyễn Đức Quang Đỉnh Bàn HT 01855 TS

5 Nguyễn Bá Long Đỉnh Bàn HT 10140 TS

6 Trần Văn Hùng Đỉnh Bàn HT 01829 TS

7 5/2/2024 Đặng Đôn Nhật Đỉnh Bàn HT 01830 TS

8 Đặng Tiến Anh Đỉnh Bàn HT 1156 TS

9 Trần Công Lợi Đỉnh Bàn HT 10129 TS

10 Trần Văn Hồng Đỉnh Bàn HT 10130 TS

11 Trần Xuân Lục Đỉnh Bàn HT 10132 TS

12 Trần Văn Tâm Đỉnh Bàn HT 10136 TS

13 Đặng Tiến Anh Đỉnh Bàn HT 20441 TS

14 Trần Văn Lâm Đỉnh Bàn HT 20370 TS

15 12/10/2009 Hồ Xuân Đại Đỉnh Bàn HT 10133 TS

16 6/2/2017 Nguyễn Bá Ngọc Đỉnh Bàn HT 90263 TS

II

1 5/2/2024 Nguyễn Văn Cầu Thạch Hải HT 20439 TS

2 5/2/2024 Nguyễn Văn Ái Thạch Hải HT 2283 TS

3 5/2/2024 Trần Văn Hoán Thạch Hải HT 2237 TS

4 5/2/2024 Nguyễn Hữu Xuân Thạch Hải HT 2247 TS

5 5/2/2024 Trần Văn Mại Thạch Hải HT 2284 TS

6 5/2/2024 Nguyễn Văn Thạnh Thạch Hải HT 2285 TS

7 5/2/2024 Trần Văn Vị Thạch Hải HT 2296 TS

8 5/2/2024 Nguyễn Văn Dũng Thạch Hải HT 20452 TS

9 5/2/2024 Nguyễn Minh Thành Thạch Hải HT 20850 TS

10 5/2/2024 Nguyễn Đầu Bé Thạch Hải HT 2317 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Văn Triển Thạch Hải HT 2251 TS

12 5/2/2024 Nguyễn Văn Thành Thạch Hải HT 20703 TS

13 5/2/2024 Trần Đình Tiện Thạch Hải HT 20601 TS

14 5/2/2024 Nguyễn Quốc Việt Thạch Hải HT 2115 TS

15 5/2/2024 Nguyễn Quang Huy Thạch Hải HT 2068 TS

16 5/2/2024 Nguyễn Văn Lĩnh Thạch Hải HT 2308 TS

17 Hò Vạn Thạch Hải HT 01296 TS

18 Nguyễn Bá Định Thạch Hải HT 01293 TS

19 Trần Đăng Thắng Thạch Hải HT 01294 TS

20 Nguyễn Văn Đồng Thạch Hải HT 01295 TS

21 Võ Tá Bưởi Thạch Hải HT 01297 TS
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22 Nguyễn Chí Công Thạch Hải HT 01845 TS

23 Nguyễn Văn Trung Thạch Hải HT 1150 TS

24 Trần Văn Thiết Thạch Hải HT 2245 TS

25 Nguyễn Trường Thạnh Thạch Hải HT 2300 TS

26 Nguyễn Hữu Điện Thạch Hải HT 20239 TS

27 Nguyễn Sinh Cung Thạch Hải HT 2289 TS

28 Hoàng Dương Thạch Hải HT 2306 TS

29 Võ Bá Trúc Thạch Hải HT 2304 TS

30 Nguyễn Văn Đỉnh Thạch Hải HT 2316 TS

31 Trần Mạnh Quang Thạch Hải HT 2269 TS

32 Nguyễn Văn Trí Thạch Hải HT 20436 TS

III

1 Nguyễn Văn Hải Thạch Hội HT 00713 TS

2 Hồ Văn Đồng Thạch Hội HT 00717 TS

3 Hoàng Ngọc Đại Thạch Hội HT 00718 TS

4 Trần Quốc Toàn Thạch Hội HT 00719 TS

5 Hồ Văn Min Thạch Hội HT 00720 TS

6 Hồ Văn Xứ Thạch Hội HT 00721 TS

7 Trần Văn Long Thạch Hội HT 00722 TS

8 Trần Văn Bảo Thạch Hội HT 00723 TS

9 Trần Văn Ước Thạch Hội HT 01288 TS

10 Đậu Văn Khanh Thạch Hội HT 01289 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Văn Thích Thạch Hội HT 00724 TS

12 Trần Văn Thanh Thạch Hội HT 00725 TS

13 Hồ Văn Diễn Thạch Hội HT 02116 TS

14 Đõ Xuân Chu Thạch Hội HT 00716 TS

15 Nguyễn Văn Thuấn Thạch Hội HT 00712 TS

16 Trần Văn Sửu Thạch Hội HT 01857 TS

17 Lê Quốc Thế Thạch Hội HT 02106 TS

18 Trần Văn Hồng Thạch Hội HT 02109 TS

19 Trương Doãn Chu Thạch Hội HT 02118 TS

20 Nhự Kim Phụng Thạch Hội HT 01510 TS

21 Trần Văn Vĩnh Thạch Hội HT 01509 TS

22 5/2/2024 Nguyễn Văn Tú Thạch Hội HT 01508 TS

23 Trần Văn Liêm Thạch Hội HT 01511 TS

24 Nguyễn Văn Nhuận Thạch Hội HT 01512 TS

25 Trần Văn Tuấn Thạch Hội HT 02119 TS

IV

1 5/2/2024 Nguyễn Văn Thiện Thạch Lạc HT 01192 TS

2 5/2/2024 Nguyễn Truyện Thạch Lạc HT 01216 TS

3 5/2/2024 Trần Đức Thông Thạch Lạc HT 01562 TS

4 5/2/2024 Nguyễn Hữu Khanh Thạch Lạc HT 02351 TS

5 5/2/2024 Nguyễn Đình Phương Thạch Lạc HT 02355 TS

6 5/2/2024 Nguyễn Xuân Long Thạch Lạc HT 02371 TS

7 5/2/2024 Nguyễn Đức Nho Thạch Lạc HT 00946 TS

8 5/2/2024 Nguyễn Lưu Huỳnh Thạch Lạc HT 01663 TS

9 5/2/2024 Nguyễn Văn Phi Thạch Lạc HT 00931 TS

Thạch Lạc

Xã Thạch Hội



10 5/2/2024 Trần Văn Hạnh Thạch Lạc HT 00936 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Quốc Ân Thạch Lạc HT 00948 TS

12 5/2/2024 Nguyễn Hướng Thạch Lạc HT 00995 TS

13 5/2/2024 Nguyễn Huân Thạch Lạc HT 01199 TS

14 5/2/2024 Trần Văn Chiến Thạch Lạc HT 01215 TS

15 5/2/2024 Nguyễn Văn Bản Thạch Lạc HT 01563 TS

16 5/2/2024 Nguyễn Văn Ninh Thạch Lạc HT 01564 TS

17 5/2/2024 Nguyễn Bá Vi Thạch Lạc HT 02348 TS

18 5/2/2024 Nguyễn Văn Thoan Thạch Lạc HT 02349 TS

19 5/2/2024 Nguyễn Minh Sơn Thạch Lạc HT 02357 TS

20 5/2/2024 Dương Đình Kinh Thạch Lạc HT 02358 TS

21 5/2/2024 Nguyễn Văn Thường Thạch Lạc HT 02359 TS

22 5/2/2024 Trần Dương Thạch Lạc HT 02360 TS

23 5/2/2024 Nguyễn Bá Vinh Thạch Lạc HT 02382 TS

24 5/2/2024 Nguyễn Văn Phong Thạch Lạc HT 00928 TS

25 5/2/2024 Nguyễn Phượng Thạch Lạc HT 00947 TS

26 5/2/2024 Nguyễn Tri Thạch Lạc HT 00952 TS

27 5/2/2024 Nguyễn Văn Ngại Thạch Lạc HT 00953 TS

28 5/2/2024 Nguyễn Hữu Huyền Thạch Lạc HT 00983 TS

29 5/2/2024 Nguyễn Lương Thiện Thạch Lạc HT 00975 TS

30 5/2/2024 Lê Nhàn Thạch Lạc HT 00921 TS

31 5/2/2024 Nguyễn Văn Tin Thạch Lạc HT 00924 TS

32 5/2/2024 Nguyễn Đức Thuận Thạch Lạc HT 00925 TS

33 5/2/2024 Nguyễn Văn Lánh Thạch Lạc HT 00929 TS

34 5/2/2024 Nguyễn Văn ánh Thạch Lạc HT 00930 TS

35 5/2/2024 Trần Văn Công Thạch Lạc HT 00932 TS

36 5/2/2024 Nguyễn Văn Dũng Thạch Lạc HT 00933 TS

37 5/2/2024 Nguyễn Tạo Thạch Lạc HT 00935 TS

38 5/2/2024 Trần Văn Danh Thạch Lạc HT 00937 TS

39 5/2/2024 Nguyễn Hữu Khai Thạch Lạc HT 00939 TS

40 5/2/2024 Lê Danh Hoà Thạch Lạc HT 00940 TS

41 5/2/2024 Nguyễn Văn Nga Thạch Lạc HT 00942 TS

42 5/2/2024 Nguyễn Quang Tân Thạch Lạc HT 00944 TS

43 5/2/2024 Nguyễn Viết Đường Thạch Lạc HT 00945 TS

44 5/2/2024 Trần Văn Lành Thạch Lạc HT 00950 TS

45 5/2/2024 Nguyễn Tiêm Thạch Lạc HT 00951 TS

46 5/2/2024 Trần Văn An Thạch Lạc HT 00954 TS

47 5/2/2024 Dương Đình Trung Thạch Lạc HT 00957 TS

48 5/2/2024 Nguyễn Cầu Thạch Lạc HT 00959 TS

49 5/2/2024 Lê Văn Đàn Thạch Lạc HT 00961 TS

50 5/2/2024 Nguyễn Văn Cường Thạch Lạc HT 00962 TS

51 5/2/2024 Trần Văn Tuyết Thạch Lạc HT 00964 TS

52 5/2/2024 Nguyễn Công Hoan Thạch Lạc HT 00965 TS

53 5/2/2024 Trần Văn Diến Thạch Lạc HT 00966 TS

54 5/2/2024 Nguyễn Thiên Thạch Lạc HT 00968 TS

55 5/2/2024 Nguyễn  Huy Hoàng Thạch Lạc HT 00969 TS

56 5/2/2024 Bùi Sơn Thạch Lạc HT 00970 TS



57 5/2/2024 Nguyễn Hữu Quế Thạch Lạc HT 00971 TS

58 5/2/2024 Trần Văn Phi Thạch Lạc HT 00976 TS

59 5/2/2024 Trần Văn Lành Thạch Lạc HT 00977 TS

60 5/2/2024 Trần Thanh Lộc Thạch Lạc HT 00978 TS

61 5/2/2024 Nguyễn Văn Liên Thạch Lạc HT 00980 TS

62 5/2/2024 Nguyễn Quý Thạch Lạc HT 00982 TS

63 5/2/2024 Trần Văn Phú Thạch Lạc HT 00984 TS

64 5/2/2024 Nguyễn Bá Đàm Thạch Lạc HT 00985 TS

65 5/2/2024 Nguyễn Văn Hồng Thạch Lạc HT 00986 TS

66 5/2/2024 Nguyễn Văn Minh Thạch Lạc HT 00987 TS

67 5/2/2024 Trần Văn Tam Thạch Lạc HT 00989 TS

68 5/2/2024 Nguyễn Đình Khuê Thạch Lạc HT 00990 TS

69 5/2/2024 Nguyễn Mại Thạch Lạc HT 00991 TS

70 5/2/2024 Nguyễn Văn Quỳnh Thạch Lạc HT 00993 TS

71 5/2/2024 Trần Văn Đàn Thạch Lạc HT 00994 TS

72 5/2/2024 Nguyễn Văn Hường Thạch Lạc HT 00996 TS

73 5/2/2024 Nguyễn Văn Quốc Thạch Lạc HT 00997 TS

74 5/2/2024 Nguyễn Quyền Thạch Lạc HT 00998 TS

75 5/2/2024 Trần Văn Thành Thạch Lạc HT 00999 TS

76 5/2/2024 Dương Văn Ánh Thạch Lạc HT 01191 TS

77 5/2/2024 Nguyễn Hoan Thạch Lạc HT 01193 TS

78 5/2/2024 Trần Xuân Hoà Thạch Lạc HT 01194 TS

79 5/2/2024 Trần Đức Hương Thạch Lạc HT 01195 TS

80 5/2/2024 Nguyễn Ninh Thạch Lạc HT 01196 TS

81 5/2/2024 Nguyễn Hữu Danh Thạch Lạc HT 01201 TS

82 5/2/2024 Nguyễn Đình Hường Thạch Lạc HT 01202 TS

83 5/2/2024 Nguyễn Liên Thạch Lạc HT 01203 TS

84 5/2/2024 Lê Đông Thạch Lạc HT 01742 TS

85 5/2/2024 Trần Đình Hướng Thạch Lạc HT 01777 TS

86 5/2/2024 Trần Văn Nghĩa Thạch Lạc HT 01785 TS

87 5/2/2024 Trần Văn Anh Thạch Lạc HT 02350 TS

88 5/2/2024 Nguyễn Văn Vương Thạch Lạc HT 02356 TS

89 5/2/2024 Nguyễn Văn Quế Thạch Lạc HT 02364 TS

90 5/2/2024 Nguyễn Hữu Tam Thạch Lạc HT 02373 TS

91 5/2/2024 Trần Văn Thanh Thạch Lạc HT 02374 TS

92 5/2/2024 Nguyễn Văn Bài Thạch Lạc HT 02376 TS

93 5/2/2024 Trần Văn Đức Thạch Lạc HT 02377 TS

94 5/2/2024 Trần Văn Cường Thạch Lạc HT 02378 TS

95 5/2/2024 Nguyễn Châu Thạch Lạc HT 02379 TS

96 5/2/2024 Nguyễn Văn Bình Thạch Lạc HT 02381 TS

97 5/2/2024 Nguyễn Văn Kính Thạch Lạc HT 02384 TS

98 5/2/2024 Hồ Văn Giáng Thạch Lạc HT 02385 TS

99 5/2/2024 Trần Văn Ngợi Thạch Lạc HT 02390 TS

100 5/2/2024 Hồ Văn Thư Thạch Lạc HT 02394 TS

101 5/2/2024 Hồ Văn Bình Thạch Lạc HT 02396 TS

102 5/2/2024 Nguyễn Xuân Giáo Thạch Lạc HT 02399 TS

103 5/2/2024 Dương Đình Hậu Thạch Lạc HT 02403 TS



104 5/2/2024 Trần Nông Thạch Lạc HT 02404 TS

105 5/2/2024 Trần Hữu Thung Thạch Lạc HT 02405 TS

106 5/2/2024 Nguyễn Kính Thạch Lạc HT 02406 TS

107 5/2/2024 Nguyễn Xuân Tương Thạch Lạc HT 02407 TS

108 5/2/2024 Dương Đình Lý Thạch Lạc HT 00941 TS

109 5/2/2024 Dương Đình Luận Thạch Lạc HT 00955 TS

110 5/2/2024 Trần Kính Danh Thạch Lạc HT 00958 TS

111 5/2/2024 Trần Đình Hợp Thạch Lạc HT 00967 TS

112 5/2/2024 Nguyễn Thành Lập Thạch Lạc HT 00972 TS

113 5/2/2024 Trần Lợi Thạch Lạc HT 00974 TS

114 5/2/2024 Nguyễn Bá Phan Thạch Lạc HT 00992 TS

115 5/2/2024 Nguyễn Văn Bài Thạch Lạc HT 20854 TS

116 5/2/2024 Hồ Minh Huy Thạch Lạc HT 90442 TS

117 5/2/2024 Trần Văn Định Thạch Lạc HT 00943 TS

118 Nguyễn Văn Biên Thạch Lạc HT 02352 TS

119 Hoàng Xuân Hà Thạch Lạc HT 02368 TS

120 Trần Thế Lực Thạch Lạc HT 02369 TS

121 Nguyễn Văn Liên Thạch Lạc HT 02393 TS

122 Nguyễn Văn chương Thạch Lạc HT 00938 TS

123 Trần Văn Tiến Thạch Lạc HT 00956 TS

124 Nguyễn Văn Hiếu Thạch Lạc HT 01198 TS

125 Nguyễn Đình Đức Thạch Lạc HT 01217 TS

126 Trần Ngoạn Thạch Lạc HT 01554 TS

127 Hồ Văn Bình Thạch Lạc HT 02346 TS

128 Trần Đình Trung Thạch Lạc HT 02353 TS

129 Nguyễn Xuân Hợi Thạch Lạc HT 02362 TS

130 Trần Vui Thạch Lạc HT 02363 TS

131 Nguyễn Ngọc Hân Thạch Lạc HT 02365 TS

132 Nguyễn Văn Việt Thạch Lạc HT 02366 TS

133 Hồ Văn Hợp Thạch Lạc HT 02367 TS

134 Trần Văn Thành Thạch Lạc HT 02372 TS

135 Trần Ngọc Minh Thạch Lạc HT 00174 TS

136 Nguyễn Văn Lý Thạch Lạc HT 00922 TS

137 Nguyễn Bá Hương Thạch Lạc HT 00923 TS

138 Hoàng Xuân Trinh Thạch Lạc HT 00927 TS

139 Trần Văn Hướng Thạch Lạc HT 00934 TS

140 Nguyễn Văn Thế Thạch Lạc HT 00949 TS

141 Nguyễn Đình Hương Thạch Lạc HT 00960 TS

142 Nguyễn Xuân Thịnh Thạch Lạc HT 00963 TS

143 Nguyễn Hào Thạch Lạc HT 00973 TS

144 Nguyễn Minh Phúc Thạch Lạc HT 00981 TS

145 Nguyễn Đình Trí Thạch Lạc HT 00988 TS

146 Trần Văn Lự Thạch Lạc HT 01189 TS

147 Nguyễn Hữu Chỉnh Thạch Lạc HT 01190 TS

148 Trần Văn Sáu Thạch Lạc HT 01197 TS

149 Nguyễn Văn Ước Thạch Lạc HT 01200 TS

150 Bùi Văn Dũng Thạch Lạc HT 01784 TS



151 Trần Cầu Thạch Lạc HT 02347 TS

152 Nguyễn Văn Báu Thạch Lạc HT 02354 TS

153 Ngô Văn Hoài Thạch Lạc HT 02361 TS

154 Nguyễn Bá Vị Thạch Lạc HT 02370 TS

155 Nguyễn Quý Thạch Lạc HT 02375 TS

156 Nguyễn Công Thuộc Thạch Lạc HT 02380 TS

157 Trần Thế Vững Thạch Lạc HT 02383 TS

158 Bùi Đức Cường Thạch Lạc HT 02387 TS

159 Nguyễn Đình Lan Thạch Lạc HT 02388 TS

160 Nguyễn Bá Luận Thạch Lạc HT 02389 TS

161 Nguyễn Năng Lượng Thạch Lạc HT 02391 TS

162 Đặng Văn Bắc Thạch Lạc HT 02392 TS

163 Nguyễn Bá Quảng Thạch Lạc HT 02395 TS

164 Nguyễn Ngọc Linh Thạch Lạc HT 02397 TS

165 Trần Đức Hạnh Thạch Lạc HT 02398 TS

166 Trần Văn Thiện Thạch Lạc HT 02402 TS

167 Lê Văn Phong Thạch Lạc HT 02408 TS

168 Nguyễn Văn Bình Thạch Lạc HT 00926 TS

169 Nguyễn Hữu Thọ Thạch Lạc HT 00979 TS

170 Hồ Minh Huy Thạch Lạc HT 20275 TS

171 Nguyễn Văn Bình Thạch Lạc HT 20235 TS

172 2/19/2022 5/2/2024 Nguyễn Văn Từ Thạch Lạc HT 90309 TS

173 5/6/2014 Nguyễn Văn Từ Thạch Lạc HT 20697 TS

174 5/26/2023 5/2/2024 Nguyễn Văn An Thạch Lạc HT 20696 TS

175 12/10/2022 5/2/2024 Trần Đình Hải Thạch Lạc HT 90302 TS

176 12/10/2022 5/2/2024 Nguyễn Bá Nam Thạch Lạc HT 90465 TS

V

1 5/2/2024 Trần Văn Trí Thạch Long HT 02438 TS

2 5/2/2024 Nguyễn Văn Doãn Thạch Long HT 02429 TS

3 5/2/2024 Nguyễn Văn Thoại Thạch Long HT 02421 TS

4 5/2/2024 Nguyễn Văn Lam Thạch Long HT 02422 TS

5 5/2/2024 Trần Văn Long Thạch Long HT 02424 TS

6 5/2/2024 Nguyễn Văn Thuyết Thạch Long HT 02426 TS

7 5/2/2024 Trần Văn Hoàng Thạch Long HT 02427 TS

8 5/2/2024 Nguyễn Xuân Song Thạch Long HT 02433 TS

9 5/2/2024 Nguyễn Văn Nghĩa Thạch Long HT 02434 TS

10 5/2/2024 Phạm Văn Phương Thạch Long HT 02435 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Thế Vịnh Thạch Long HT 02441 TS

12 5/2/2024 Nguyễn Văn Sinh Thạch Long HT 02444 TS

13 5/2/2024 Trần Văn Hồng Thạch Long HT 02452 TS

14 5/2/2024 Trần Văn Năng Thạch Long HT 02428 TS

15 5/2/2024 Trần Văn Cừ Thạch Long HT 02431 TS

16 5/2/2024 Lê Văn Hương Thạch Long HT 02436 TS

17 5/2/2024 Trần Văn Huệ Thạch Long HT 02437 TS

18 5/2/2024 Trần Văn Huệ Thạch Long HT 02451 TS

19 5/2/2024 Trần Văn Liệu Thạch Long HT 02443 TS

20 5/2/2024 Nguyễn Văn Thiên Thạch Long HT 02447 TS

Xã Thạch Long



21 5/2/2024 Nguyễn Văn Thủy Thạch Long HT 02432 TS

22 5/2/2024 Phạm Văn Hướng Thạch Long HT 02446 TS

23 5/2/2024 Trần Văn Cường Thạch Long HT 02459 TS

24 5/2/2024 Nguyễn Hữu Trường Thạch Long HT 02423 TS

25 5/2/2024 Nguyễn Xuân Hương Thạch Long HT 02445 TS

26 5/2/2024 Trần Văn Việt Thạch Long HT 02460 TS

27 5/2/2024 Nguyễn Văn Nhân Thạch Long HT 2270 TS

28 5/2/2024 Nguyễn Văn Thuận Thạch Long HT 2268 TS

29 5/2/2024 Nguyễn Văn Vịnh Thạch Long HT 2279 TS

30 5/2/2024 Nguyễn Văn Thảo Thạch Long HT 2266 TS

31 5/2/2024 Nguyễn Văn Năng Thạch Long HT 2286 TS

32 5/2/2024 Nguyễn Văn Yêu Thạch Long HT 20865 TS

33 5/2/2024 Nguyễn Công Quế Thạch Long HT 20537 TS

34 5/2/2024 Nguyễn Xuân Cảnh Thạch Long HT 20862 TS

35 5/2/2024 Nguyễn Văn Hùng Thạch Long HT 20617 TS

36 5/2/2024 Nguyễn Quang Dương Thạch Long HT 20538 TS

37 5/2/2024 Nguyễn Văn Dương Thạch Long HT 20639 TS

38 Nguyễn Văn Danh Thạch Long HT 02430 TS

39 Nguyễn Văn Bát Thạch Long HT 02442 TS

40 Trần Văn Nghĩa Thạch Long HT 02453 TS

41 Nguyễn Văn Hương Thạch Long HT 02456 TS

42 Phạm Trọng Lượng Thạch Long HT 02450 TS

43 Trần Văn Long Thạch Long HT 02458 TS

44 Nguyễn Xuân Hương Thạch Long HT 1339 TS

45 Trần Văn Hưởng Thạch Long HT 1216 TS

46 Nguyễn Quang Dương Thạch Long HT 1836 TS

47 Trần Văn Lợi Thạch Long HT 20330 TS

48 Nguyễn Văn Xuân Thạch Long HT 2250 TS

49 Nguyễn Văn Nam Thạch Long HT 2264 TS

50 Nguyễn Văn Thọ Thạch Long HT 20638 TS

51 Nguyễn Văn Hùng Thạch Long HT 2309 TS

52 Nguyễn Văn Thanh Thạch Long HT 2278 TS

53 Trần Văn Dũng Thạch Long HT 2272 TS

54 3/25/2021 5/2/2024 Nguyễn Văn Tuân Thạch Long HT 90431 TS

55 9/30/2021 5/2/2024 Nguyễn Đức Đại Thạch Long HT 90439 TS

56 9/30/2021 5/2/2024 Nguyễn Văn Hùng Thạch Long HT 90440 TS

57 12/5/2022 5/2/2024 Nguyên Văn Duẫn Thạch Long HT 90217 TS

58 4/12/2021 5/2/2024 Nguyễn Văn Núi Thạch Long HT 90446 TS

59 7/11/2021 5/2/2024 Trần Văn Lợi Thạch Long HT 90430 TS

60 7/24/2019 Nguyễn Văn Nam Thạch Long HT 90425 TS

61 6/18/2015 Nguyễn Văn Dương Thạch Long HT 90206 TS

VI

1 5/2/2024 Nguyễn Văn Dũng Thạch Sơn HT 1883 TS

2 5/2/2024 Nguyễn Văn Hồng Thạch Sơn HT 1896 TS

3 5/2/2024 Nguyễn Văn An Thạch Sơn HT 1974 TS

4 Nguyễn Tiến Lộng Thạch Sơn HT 02466 TS

5 Nguyễn Quốc Toản Thạch Sơn HT 02467 TS

Xã Thạch Sơn



6 Nguyễn Văn Hạnh Thạch Sơn HT 02468 TS

7 Nguyễn Văn Thắng Thạch Sơn HT 02470 TS

8 Nguyễn Tiến Lục Thạch Sơn HT 02471 TS

9 Nguyễn Minh Hoà Thạch Sơn HT 02472 TS

10 Nguyễn Hữu Mến Thạch Sơn HT 02473 TS

11 Nguyễn Danh Thạch Sơn HT 02474 TS

12 Nguyễn Hữu Nhân Thạch Sơn HT 02475 TS

13 Nguyễn Hữu Nguyện Thạch Sơn HT 02477 TS

14 Nguyễn Xuân Ninh Thạch Sơn HT 02479 TS

15 Nguyễn Hữu  Kính Thạch Sơn HT 02480 TS

16 Nguyễn Sáng Thạch Sơn HT 02481 TS

17 Nguyễn Hữu Hoàng Thạch Sơn HT 02483 TS

18 Hồ Duy Pháp Thạch Sơn HT 02484 TS

19 Nguyễn Hồng Thạch Sơn HT 02485 TS

20 Nguyễn Hướng Thạch Sơn HT 02486 TS

21 Nguyễn Văn Đức Thạch Sơn HT 02487 TS

22 Nguyễn Hữu Việt Thạch Sơn HT 02488 TS

23 Nguyễn Văn Anh Thạch Sơn HT 02489 TS

24 Nguyễn Văn Tiến Thạch Sơn HT 02491 TS

25 Nguyễn Văn Việt Thạch Sơn HT 02492 TS

26 5/2/2024 Nguyễn Xuân Thống Thạch Sơn HT 20584 TS

27 5/2/2024 Nguyễn Văn Đình Thạch Sơn HT 20863 TS

28 Nguyễn Hữu Nhân Thạch Sơn HT 20864 TS

29 5/2/2024 Nguyễn Xuân Chính Thạch Sơn HT 20886 TS

VII

1 5/2/2024 Phạm Văn Thanh Thạch Trị HT 01964 TS

2 5/2/2024 Phạm Văn Hùng Thạch Trị HT 01965 TS

3 5/2/2024 Nguyễn Hạnh Thạch Trị HT 01972 TS

4 5/2/2024 Nguyễn Đình Tiến Thạch Trị HT 01978 TS

5 5/2/2024 Mai Văn Thành Thạch Trị HT 01044 TS

6 5/2/2024 Phan Văn Lợi Thạch Trị HT 01063 TS

7 5/2/2024 Hồ Phi Anh Thạch Trị HT 01064 TS

8 5/2/2024 Lê Khắc Thọ Thạch Trị HT 01066 TS

9 5/2/2024 Hồ Xuân Thủy Thạch Trị HT 01071 TS

10 5/2/2024 Mai Đức Thuận Thạch Trị HT 01073 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Đình Lục Thạch Trị HT 01074 TS

12 5/2/2024 Nguyễn Văn Liên Thạch Trị HT 01076 TS

13 5/2/2024 Ngô Phúc Khương Thạch Trị HT 01077 TS

14 5/2/2024 Lê Khắc Tùng Thạch Trị HT 01078 TS

15 5/2/2024 Lê Khắc Lương Thạch Trị HT 01080 TS

16 5/2/2024 Nguyễn Bá Diện Thạch Trị HT 01082 TS

17 5/2/2024 Nguyễn Đình Thứ Thạch Trị HT 01083 TS

18 5/2/2024 Mai Đức Thuần Thạch Trị HT 01084 TS

19 5/2/2024 Lê Khắc Nhật Thạch Trị HT 01132 TS

20 5/2/2024 Nguyễn Văn Thái Thạch Trị HT 01134 TS

21 5/2/2024 Võ Quốc Thái Thạch Trị HT 01750 TS

22 5/2/2024 Hoàng Văn Anh Thạch Trị HT 01065 TS

Xã Thạch Trị



23 5/2/2024 Hồ Phi Thuận Thạch Trị HT 01072 TS

24 5/2/2024 Hồ Phi Nhận Thạch Trị HT 01081 TS

25 5/2/2024 Nguyễn Đình Hoàng Thạch Trị HT 01113 TS

26 5/2/2024 Lê Thanh Bình Thạch Trị HT 01079 TS

27 5/2/2024 Võ Quốc Thuấn Thạch Trị HT 01070 TS

28 5/2/2024 Nguyễn Đình Huy Thạch Trị HT 01075 TS

29 5/2/2024 Nguyễn Đình Vinh Thạch Trị HT 01121 TS

30 5/2/2024 Võ Viết Phượng Thạch Trị HT 01958 TS

31 5/2/2024 Mai Đức Dũng Thạch Trị HT 01983 TS

32 5/2/2024 Nguyễn Đình Thiệu Thạch Trị HT 01057 TS

33 5/2/2024 Nguyễn Văn Anh Thạch Trị HT 01089 TS

34 5/2/2024 Nguyễn Hoè Thạch Trị HT 01103 TS

35 5/2/2024 Nguyễn Nghinh Thạch Trị HT 01105 TS

36 5/2/2024 Nguyễn Lê Duẫn Thạch Trị HT 01107 TS

37 5/2/2024 Nguyễn Văn Hà Thạch Trị HT 01108 TS

38 5/2/2024 Hoàng Đức Đạo Thạch Trị HT 01116 TS

39 5/2/2024 Trần Đức Thạch Trị HT 01130 TS

40 5/2/2024 Nguyễn Đình Phượng Thạch Trị HT 01136 TS

41 5/2/2024 Nguyễn Đình Nhân Thạch Trị HT 01137 TS

42 5/2/2024 Nguyễn Đình Nghĩa Thạch Trị HT 01205 TS

43 5/2/2024 Nguyễn Văn Hải Thạch Trị HT 01754 TS

44 5/2/2024 Nguyễn Đình Thái Thạch Trị HT 01831 TS

45 5/2/2024 Nguyễn Đức Ân Thạch Trị HT 01832 TS

46 5/2/2024 Nguyễn Đình Phương Thạch Trị HT 01833 TS

47 5/2/2024 Dương Hải Thuận Thạch Trị HT 01841 TS

48 5/2/2024 Nguyễn Văn Chương Thạch Trị HT 01843 TS

49 5/2/2024 Hồ Minh An Thạch Trị HT 01967 TS

50 5/2/2024 Nguyễn Tiến Dũng Thạch Trị HT 01973 TS

51 5/2/2024 Nguyễn Đình Sơn Thạch Trị HT 01975 TS

52 5/2/2024 Nguyễn Xuân Dụng Thạch Trị HT 01976 TS

53 5/2/2024 Nguyễn Đình Sơn Thạch Trị HT 01989 TS

54 5/2/2024 Nguyễn Đình Hưởng Thạch Trị HT 02001 TS

55 5/2/2024 Nguyễn Dũng Thạch Trị HT 02024 TS

56 5/2/2024 Nguyễn Phượng Thạch Trị HT 02226 TS

57 5/2/2024 Hồ Minh Long Thạch Trị HT 01067 TS

58 5/2/2024 Hồ Minh Nhuần Thạch Trị HT 01756 TS

59 5/2/2024 Nguyễn Đình ánh Thạch Trị HT 01038 TS

60 5/2/2024 Võ Văn Tiệp Thạch Trị HT 01048 TS

61 5/2/2024 Nguyễn Đình Diện Thạch Trị HT 01052 TS

62 5/2/2024 Hồ Văn Liệu Thạch Trị HT 01747 TS

63 5/2/2024 Nguyễn Đình Trung Thạch Trị HT 01834 TS

64 5/2/2024 Nguyễn Đình Kha Thạch Trị HT 01961 TS

65 5/2/2024 Nguyễn Văn Minh Thạch Trị HT 01977 TS

66 5/2/2024 Võ Đình Tương Thạch Trị HT 01041 TS

67 5/2/2024 Nguyễn Đình Loan Thạch Trị HT 01042 TS

68 5/2/2024 Nguyễn Đình Bính Thạch Trị HT 01049 TS

69 5/2/2024 Nguyễn Đình Dương Thạch Trị HT 01050 TS



70 5/2/2024 Phạm Khả Lự Thạch Trị HT 01051 TS

71 5/2/2024 Nguyễn Đình Vĩnh Thạch Trị HT 01053 TS

72 5/2/2024 Nguyễn Đình Loan Thạch Trị HT 01055 TS

73 5/2/2024 Dương Hải Trung Thạch Trị HT 01056 TS

74 5/2/2024 Nguyễn Văn Tiến Thạch Trị HT 01058 TS

75 5/2/2024 Dương Hải Hiệp Thạch Trị HT 01059 TS

76 5/2/2024 Nguyễn Văn Liệu Thạch Trị HT 01060 TS

77 5/2/2024 Nguyễn Xuân Tuyết Thạch Trị HT 01061 TS

78 5/2/2024 Hồ Văn Hùng Thạch Trị HT 01062 TS

79 5/2/2024 Nguyễn Xuân Long Thạch Trị HT 01748 TS

80 5/2/2024 Nguyễn Đình Ca Thạch Trị HT 01751 TS

81 5/2/2024 Nguyễn Văn Xoan Thạch Trị HT 01837 TS

82 5/2/2024 Nguyễn Đình Kế Thạch Trị HT 01844 TS

83 5/2/2024 Nguyễn Khắc Đường Thạch Trị HT 01959 TS

84 5/2/2024 Nguyễn Đình Vượng Thạch Trị HT 01960 TS

85 5/2/2024 Võ Ngọc Xuân Thạch Trị HT 01962 TS

86 5/2/2024 Nguyễn Văn Nhung Thạch Trị HT 01963 TS

87 5/2/2024 Hồ Phi Nam Thạch Trị HT 01981 TS

88 5/2/2024 Hồ Phi Kính Thạch Trị HT 01984 TS

89 5/2/2024 Hồ Văn Thịnh Thạch Trị HT 01046 TS

90 5/2/2024 Nguyễn Văn Cường Thạch Trị HT 01045 TS

91 5/2/2024 Nguyễn Hữu Ước Thạch Trị HT 01035 TS

92 5/2/2024 Nguyễn Phi Thường Thạch Trị HT 01085 TS

93 5/2/2024 Nguyễn Xuân Thịnh Thạch Trị HT 01088 TS

94 5/2/2024 Nguyễn Đình Hoan Thạch Trị HT 01090 TS

95 5/2/2024 Nguyễn Đình Toàn Thạch Trị HT 01093 TS

96 5/2/2024 Nguyễn Đình Tương Thạch Trị HT 01094 TS

97 5/2/2024 Nguyễn Văn Diện Thạch Trị HT 01095 TS

98 5/2/2024 Nguyễn Đình Tàn Thạch Trị HT 01096 TS

99 5/2/2024 Nguyễn Hinh Thạch Trị HT 01097 TS

100 5/2/2024 Hoàng Văn Đàn Thạch Trị HT 01098 TS

101 5/2/2024 Trần Văn Hiếu Thạch Trị HT 01100 TS

102 5/2/2024 Nguyễn Thành Thạch Trị HT 01114 TS

103 5/2/2024 Nguyễn Văn Trinh Thạch Trị HT 01117 TS

104 5/2/2024 Hoàng Hải Thạch Trị HT 01119 TS

105 5/2/2024 Nguyễn Đình Đức Thạch Trị HT 01120 TS

106 5/2/2024 Nguyễn Đình An Thạch Trị HT 01122 TS

107 5/2/2024 Hoàng Tuyến Thạch Trị HT 01123 TS

108 5/2/2024 Nguyễn Đình Hải Thạch Trị HT 01124 TS

109 5/2/2024 Nguyễn Phúc Thạch Trị HT 01125 TS

110 5/2/2024 Nguyễn Xuân Hồng Thạch Trị HT 01127 TS

111 5/2/2024 Nguyễn Đình Hoàng Thạch Trị HT 01128 TS

112 5/2/2024 Nguyễn Đình Hương Thạch Trị HT 01135 TS

113 5/2/2024 Nguyễn Đình Hứa Thạch Trị HT 01204 TS

114 5/2/2024 Nguyễn Văn Thư Thạch Trị HT 01752 TS

115 5/2/2024 Nguyễn Đình Đức Thạch Trị HT 01968 TS

116 5/2/2024 Nguyễn Hạnh Thạch Trị HT 01970 TS



117 5/2/2024 Hồ Phi Khổn Thạch Trị HT 01979 TS

118 5/2/2024 Hồ Phi Thảo Thạch Trị HT 01980 TS

119 5/2/2024 Nguyễn Ngọc Chức Thạch Trị HT 01985 TS

120 5/2/2024 Nguyễn Lộc Thạch Trị HT 01988 TS

121 5/2/2024 Hoàng Đức Liên Thạch Trị HT 01992 TS

122 5/2/2024 Nguyễn Đình Tuần Thạch Trị HT 01994 TS

123 5/2/2024 Nguyễn Thọ Thạch Trị HT 01995 TS

124 5/2/2024 Nguyễn Phi Hùng Thạch Trị HT 01996 TS

125 5/2/2024 Nguyễn Sỹ cường Thạch Trị HT 01999 TS

126 5/2/2024 Nguyễn Đức Thắng Thạch Trị HT 02000 TS

127 5/2/2024 Nguyễn Đình Tứ Thạch Trị HT 02004 TS

128 5/2/2024 Nguyễn Văn Ninh Thạch Trị HT 02013 TS

129 5/2/2024 Hồ Minh Trung Thạch Trị HT 02225 TS

130 5/2/2024 Nguyễn Đình Anh Thạch Trị HT 02230 TS

131 5/2/2024 Nguyễn Ngọc Châu Thạch Trị HT 01086 TS

132 5/2/2024 Nguyễn Văn Hoan Thạch Trị HT 01091 TS

133 5/2/2024 Nguyễn Văn Thiện Thạch Trị HT 01092 TS

134 5/2/2024 Nguyễn Đình Hiếu Thạch Trị HT 20860 TS

135 5/2/2024 Dương Hải Hoà Thạch Trị HT 01039 TS

136 5/2/2024 Nguyễn Văn Hùng Thạch Trị HT 20109 TS

137 Hoàng Văn Hồng Thạch Trị HT 01133 TS

138 Nguyễn Viết Hường Thạch Trị HT 02017 TS

139 Hồ Thuần Thạch Trị HT 01043 TS

140 Nguyễn Văn Ân Thạch Trị HT 01839 TS

141 Hồ Phi Diếu Thạch Trị HT 01835 TS

142 Hồ Văn Đông Thạch Trị HT 01842 TS

143 Võ Công Phúc Thạch Trị HT 01982 TS

144 Võ Quốc Vinh Thạch Trị HT 01047 TS

145 Nguyễn Đức Vinh Thạch Trị HT 01087 TS

146 Nguyễn Đình Nhật Thạch Trị HT 01106 TS

147 Hoàng Ngọc Thạnh Thạch Trị HT 01110 TS

148 Nguyễn Thanh Khang Thạch Trị HT 01111 TS

149 Nguyễn Văn Quản Thạch Trị HT 01112 TS

150 Trần Văn Hiểu Thạch Trị HT 01115 TS

151 Nguyễn Đình Đức Thạch Trị HT 01126 TS

152 Nguyễn Đông Phương Thạch Trị HT 01131 TS

153 Nguyễn Đình Huân Thạch Trị HT 01206 TS

154 Trần Văn Hân Thạch Trị HT 01208 TS

155 Hồ Minh Thuận Thạch Trị HT 01749 TS

156 Nguyễn Đình Phúc Thạch Trị HT 01753 TS

157 Nguyễn Phi Hiếu Thạch Trị HT 01755 TS

158 Nguyễn Đình Sáng Thạch Trị HT 01838 TS

159 Nguyễn Huy Chương Thạch Trị HT 01840 TS

160 Nguyễn Văn Cần Thạch Trị HT 01966 TS

161 Nguyễn Xuân Đại Thạch Trị HT 01971 TS

162 Ngô Phúc Huân Thạch Trị HT 01987 TS

163 Nguyễn Văn Hiền Thạch Trị HT 02007 TS



164 Nguyễn Thanh Hùng Thạch Trị HT 02008 TS

165 Nguyên Ngọc Phong Thạch Trị HT 02014 TS

166 Nguyễn Văn An Thạch Trị HT 02016 TS

167 Hoàng Xuân Tô Thạch Trị HT 02022 TS

168 Nguyễn Văn hướng Thạch Trị HT 02228 TS

169 Dương Hải Diện Thạch Trị HT 01054 TS

170 Nguyễn Văn Cân Thạch Trị HT 01069 TS

171 Nguyễn Văn Đức Thạch Trị HT 01040 TS

172 Nguyễn Văn Hoan Thạch Trị HT 01068 TS

173 Nguyễn Quang Trung Thạch Trị HT 01138 TS

174 Hoàng Dưng Thạch Trị HT 01957 TS

175 Hồ Nhiên Thạch Trị HT 02011 TS

176 Nguyễn Đình Anh Thạch Trị HT 02023 TS

177 Hồ Văn Xuân Thạch Trị HT 02229 TS

178 Hồ Minh Ngợi Thạch Trị HT 02231 TS

179 Nguyễn Đình Định Thạch Trị HT 01037 TS

180 Nguyễn Đình Hoà Thạch Trị HT 01974 TS

181 Hồ Minh Sơn Thạch Trị HT 01986 TS

182 Nguyễn Thanh Bảo Thạch Trị HT 02006 TS

183 Nguyễn Đình Khanh Thạch Trị HT 01036 TS

184 Hồ Quang Thiểu Thạch Trị HT 01099 TS

185 Hồ Minh Đồ Thạch Trị HT 01101 TS

186 Nguyễn Đình Nhung Thạch Trị HT 01104 TS

187 Nguyễn Xuân Hiển Thạch Trị HT 01109 TS

188 Nguyễn Xuân vững Thạch Trị HT 01118 TS

189 Nguyễn Văn Tú Thạch Trị HT 01129 TS

190 Nguyễn Văn An Thạch Trị HT 01207 TS

191 Nguyễn Phúc Thạch Trị HT 01598 TS

192 Hồ Kim Đức Thạch Trị HT 01836 TS

193 Nguyễn Đình Lê Thạch Trị HT 01956 TS

194 Nguyễn Văn Kính Thạch Trị HT 01969 TS

195 Nguyễn Xuân Thanh Thạch Trị HT 01990 TS

196 Nguyễn Miền Thạch Trị HT 01991 TS

197 Nguyễn Đình Thiếp Thạch Trị HT 01993 TS

198 Nguyễn Xuân Lộc Thạch Trị HT 01997 TS

199 Nguyễn Luyến Thạch Trị HT 01998 TS

200 Nguyễn Tá Diện Thạch Trị HT 02002 TS

201 Nguyễn Đình Dung Thạch Trị HT 02003 TS

202 Hồ Văn Việt Thạch Trị HT 02005 TS

203 Nguyễn Đình Dưng Thạch Trị HT 02009 TS

204 Nguyễn Đình Châu Thạch Trị HT 02012 TS

205 Nguyễn Xuân Định Thạch Trị HT 02015 TS

206 Nguyễn Viết Thuần Thạch Trị HT 02018 TS

207 Nguyễn Ngọc Vĩnh Thạch Trị HT 02019 TS

208 Nguyễn Xuân Thường Thạch Trị HT 02020 TS

209 Nguyễn Biển Đông Thạch Trị HT 02021 TS

210 Nguyễn Đình Ngọc Thạch Trị HT 02227 TS



211 Nguyễn Đình Hương Thạch Trị HT 02010 TS

212 Nguyễn Văn Hợp Thạch Trị HT 01102 TS

213 Nguyễn Quang Hóa Thạch Trị HT 20713 TS

214 7/18/2009 Ngô Phúc Thành Thạch Trị HT 20274 TS

215 6/5/2021 5/2/2024 Nguyễn Văn Tuyến Thạch Trị HT 90287 TS

216 6/5/2021 5/2/2024 Nguyễn Đình Lê Thạch Trị HT 90450 TS

217 5/2/2024 Hoàng Ngọc Thạnh Thạch Trị HT 90222 TS

218 6/27/2021 5/2/2024 Nguyễn Đình Nhật Thạch Trị HT 90445 TS

VIII

1 5/2/2024 Lê Khắc Đồng Thạch Văn HT 01000 TS

2 5/2/2024 Lê Đăng Hòa Thạch Văn HT 01001 TS

3 5/2/2024 Trần Văn Đồng Thạch Văn HT 01002 TS

4 5/2/2024 Nguyễn Bá Thái Thạch Văn HT 01003 TS

5 5/2/2024 Nguyễn Văn Đại Thạch Văn HT 01004 TS

6 5/2/2024 Đặng Phụng Thạch Văn HT 01005 TS

7 5/2/2024 Nguyễn Văn Hộ Thạch Văn HT 01006 TS

8 5/2/2024 Nguyễn Văn Lạc Thạch Văn HT 01007 TS

9 5/2/2024 Đặng Hà Thạch Văn HT 01008 TS

10 5/2/2024 Nguyễn Văn Nghĩa Thạch Văn HT 01009 TS

11 5/2/2024 Nguyễn Văn Chiến Thạch Văn HT 01010 TS

12 5/2/2024 Nguyễn Bá Túy Thạch Văn HT 01011 TS

13 5/2/2024 Lê Khắc Phượng Thạch Văn HT 01012 TS

14 5/2/2024 Mai Đức Khai Thạch Văn HT 01013 TS

15 5/2/2024 Lê Khắc Thuật Thạch Văn HT 01014 TS

16 5/2/2024 Lê Khắc Kính Thạch Văn HT 01015 TS

17 5/2/2024 Phạm Văn Tam Thạch Văn HT 01016 TS

18 5/2/2024 Nguyễn Đình An Thạch Văn HT 01017 TS

19 5/2/2024 Mai Đức Khanh Thạch Văn HT 01018 TS

20 5/2/2024 Mai Đức Song Thạch Văn HT 01019 TS

21 5/2/2024 Nguyễn Bá Mỷ Thạch Văn HT 01020 TS

22 5/2/2024 Nguyễn Đình Nghị Thạch Văn HT 01021 TS

23 5/2/2024 Phạm Đình Lý Thạch Văn HT 01022 TS

24 5/2/2024 Võ Huy Túy Thạch Văn HT 01023 TS

25 5/2/2024 Hồ Phi Chí Thạch Văn HT 01024 TS

26 5/2/2024 Mai Đức Hoằng Thạch Văn HT 01025 TS

27 5/2/2024 Lê Văn Phùng Thạch Văn HT 01026 TS

28 5/2/2024 Võ Huy Thủy Thạch Văn HT 01027 TS

29 5/2/2024 Lê Khắc Khanh Thạch Văn HT 01028 TS

30 5/2/2024 Hoàng Văn Đệ Thạch Văn HT 01029 TS

31 5/2/2024 Trần Thi Hường Thạch Văn HT 01030 TS

32 5/2/2024 Hồ Phi Tiết Thạch Văn HT 01031 TS

33 5/2/2024 Mai Đức Đàn Thạch Văn HT 01032 TS

34 5/2/2024 Lê Đăng Tiềm Thạch Văn HT 01033 TS

35 5/2/2024 Lê Khắc Hòa Thạch Văn HT 01034 TS

36 5/2/2024 Phạm Viết Hân Thạch Văn HT 01209 TS

37 5/2/2024 Đặng Như Sơn Thạch Văn HT 01211 TS

38 5/2/2024 Võ Huy Dũng Thạch Văn HT 01212 TS

Xã Thạch Văn
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39 5/2/2024 Hồ Phi Tràng Thạch Văn HT 01213 TS

40 5/2/2024 Phan Thị Bì Thạch Văn HT 01214 TS

41 5/2/2024 Phạm Viết Mân Thạch Văn HT 01290 TS

42 5/2/2024 Nguyễn Bá Tú Thạch Văn HT 01291 TS

43 5/2/2024 Đặng Như Huy Thạch Văn HT 01292 TS

44 5/2/2024 Hồ Phi Liệu Thạch Văn HT 02302 TS

45 5/2/2024 Đậu Xuân Lan Thạch Văn HT 02306 TS

IX TT. Thạch Hà

Nguyễn Văn Tân TT Thạch HàHT 2330 TS

Nguyễn Văn Lượng TT Thạch HàHT 2328 TS

5/2/2024 Nguyễn Văn Hà TT Thạch HàHT 20602 TS

Nguyễn Văn Loan TT Thạch HàHT 20600 TS

Nguyễn Văn Yên TT Thạch HàHT 20597 TS

5/2/2024 Nguyễn Xuân Thuận TT Thạch HàHT 20583 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Xuân Hòa TT Thạch HàHT 90177 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Văn Doãn TT Thạch HàHT 90190 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Văn Yên TT Thạch Hà HT 90274 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Xuân Thành TT Thạch HàHT 90376 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Văn Lực TT Thạch HàHT 90375 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Xuân Sâm TT Thạch HàHT 90193 TS

5/4/2023 5/2/2024 Nguyễn Văn Hoàng TT Thạch Hà HT 90273 TS

9/1/2021 5/2/2024 Trần Hữu Bắc TT Thạch HàHT 90444 TS

5/12/2021 5/2/2024 Nguyễn Văn Bích TT Thạch HàHT 90191 TS
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Tàu cá có 
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KTTS đã 

hết hạn sử 

dụng
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Giấy chứng 

nhận 

ATKTTC 

đã hết hạn 

sử dụng

6.00 x

6.85 x

6.85 x

7.00 x

8.00 x

9.50 x

9.50

10.00 x

10.00 x

10.00 x

10.00 x

10.00 x

10.05 x

10.50 x

12.50 x x

14.40 x x

8.00

9.80

10.00

10.00

10.20

10.20

10.20

10.20

10.30

10.40

10.50

10.50

10.70

10.80

11.00

11.10

6.00 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x
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7.80 x

10.00 x

10.00 x

10.00 x

10.00 x

10.10 x

10.20 x

10.30 x

10.40 x

10.60 x

10.60 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.20

6.50 x

6.50 x

6.70 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.40 x

7.50 x

7.60

8.00 x

8.00 x

8.50 x

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.40

6.40

6.50

Thạch Lạc
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6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.60

6.60

6.60

6.80

6.80

6.90

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00
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7.00

7.00
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7.00
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7.00

7.00

7.00

7.00
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7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00



7.00

7.00

7.00

7.00

7.50

7.50

8.00

8.00

8.00

8.00

8.50

10.90

11.35

11.50

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

6.50 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x



7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.50 x

8.00 x

9.90 x

10.30 x

13.50 x

14.20 x x

14.50

14.60

14.80

6.50

6.80

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

7.30

7.4
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7.50

7.50

7.60

8.00

8.00

8
10.00

10.20

10.2

10.3

10.3

10.50

11.30

11.40

11.50

11.70

11.80

7.00 x

7.00 x

7.80 x

7.80 x

8.00 x

8.00 x

8.50 x

9.50 x

10.00 x

10.00 x

10.30 x

10.40 x

10.50 x

10.60 x

10.70 x

10.90 x

13.10 x

14.00 x

14.20 x

14.50 x

14.90 x

16.10 x

12.90 x x

13.60 x x

10.00

10.00

11.00

6.00 x

6.00 x
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6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

7.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

6.00 x

11.00

10.90

10.60 x

11.50

6.00

6.00

6.00

6.00

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.60

Xã Thạch Trị



6.60

6.60

6.60

6.70

6.80

6.80

6.80

6.90

6.90

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.10

7.10

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

7.50

7.50

7.50

7.50



7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.60

7.90

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00



8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.50

8.50

9.00

9.10

10.50

11.50

6.50 x

6.70 x

6.80 x

6.80 x

6.90 x

6.90 x

6.90 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x



7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.00 x

7.20 x

7.20 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.50 x

7.80 x

7.80 x

7.80 x

7.90 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x

8.00 x



8.20 x

8.50 x

11.40 x

12.00 x x

12.50 x

13.20 x

15.00 x

16.00 x

6.50

7.40

6.50

6.40

6.40

7.40

8.40

6.40

7.40

7.40

6.40

7.50

9.20

7.50

9.50

6.50

9.40

7.40

6.40

6.40

6.00

6.00

7.40

6.00

7.40

6.00

7.40

7.40

7.40

6.40

7.40

6.50

6.50

7.40

7.40

6.00

6.00

6.00
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6.00

6.00

6.50

6.50

6.00

6.00

6.00

10.00 x

10.20 x

10.60

10.80 x

11.00 x

11.50

12.10

13.70

13.80

14.10

14.50

14.60

14.90

15.50 x

15.60 x


